CHỦ ĐIỂM 9: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất

a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT9: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…Nhận biết về các loại thực phẩm, các nhóm chất dinh dưỡng, và lợi ích đối với sức khỏe;

- Một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày: Trứng, thịt, cá, tôm, rau...

- Phân biệt các thức ăn theo nhóm (nhóm bột, đường, chất đạm, nhóm chất béo…).

- Rau có thể luộc ,nấu canh, xào..., thịt có thể luộc, rán kho, nướng....; gạo nấu cơm, nấu cháo, làm bánh...

- Một số thao tác: Làm sạch, thái nhỏ...

- MT12: Thực hiện được một số việc đơn giản:

+ Tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.

+ Tự rửa mặt đánh răng.

+ Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
+ Đi vệ sinhh đúng nơi quy định, biết đi xong giội / giật nước cho sạch.
- MT19: Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:

Nhận ra tình huống nguy hiểm và bết cách sử lí phù hợp (tránh xa, kêu cứu, thông báo với người khác…

- Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu ...

- Biết tránh một số trường hợp không an toàn:

+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi.

+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.

- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.

a. Phát triển vận động

- MT5: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
+ Bật qua 7 vòng, ném xa bằng 2 tay

+ Bật khép tách chân - Ném đích ngang - chạy nhanh 12m.

- MT4: Phối hợp tay - mắt trong vận động.
+ Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m.

+ Lăn bóng bằng 2 tay đi theo đường dích dắc qua 5 hộp cách nhau 60cm.
2. Phát triển nhận thức
- MT28: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

+ Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
- MT29: Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...

+ Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo đúng công dụng, tính chất phù hợp với các hoạt động: gạch, bay, dao xây để chơi xây dựng, xông, nồi, bát, đĩa..... để chơi nấu ăn; phách, mõ, sắc xô… dùng để gõ đệm theo bài hát, bút mầu, bút chì, đất nặn… để tô, vẽ, nặn…các bài tập tạo hình.

- MT31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

+ Ôn số lượng từ 1 đến 10
- MT42: Gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật. 
+ Nhận biết phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật.

- MT46: Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm. Phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai và gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự. Xác định giờ đúng trên đồng hồ.

+ Nhận biết, phân biệt hôm qua, hôm nay và ngày mai
+  Nhận biết và gọi tên các thứ trong tuần 

- MT55: Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

+ Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình

- MT54: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 
+ Ngày 30/4, 01/5 ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động: Bé được nghỉ đi chơi cùng người thân, xem băng hình… các hoạt động chào mừng, các bé múa hát, thể hiện tình cảm, lòng tự hào dân tộc.

- MT56: Biết Bác Hồ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, ngày sinh nhật Bác, quê Bác, một số địa danh nơi bác sống và làm việc.

+ Trò chuyện về Bác Hồ
3. Phát triển ngôn ngữ
- MT63: Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,... của nhân vật.

+Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.
- MT64: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao... 
+ Đọc thơ cô giáo của em
- MT70: Chọn sách để “đọc” và xem.
+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 

- MT74: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.

+ Làm quen chữ cái s, x
- MT75: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

+ Tập tô chưc cái s, x
4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

- MT87: Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)

- MT88. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.

- MT89. Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.

- MT90. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép

5. Phát triển thẩm mỹ
- MT101. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

+ Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

- MT103. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

- MT104: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).

- MT107: Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 

+ Hoạt động STEAM làm nón lá

+ Hoạt động STEAM thiết kế lá cờ

- MT117. Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu

- Trẻ biết mỗi nhóm đối tượng đều tương ứng với 1 con số biểu thị cho nhóm đối trượng đó. Trẻ nhận biết phân biệt các số từ 1-10 và biết sắp xếp các chữ số theo quy luật từ 1 đến 10.
- Trẻ nhận biết phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật qua đặc điểm. Trẻ biết sử dụng các khối để xếp thành các đồ chơi khác nhau.

- Trẻ gọi đúng tên "chủ nhật" là ngày "hôm qua", thứ 2 là ngày "hôm nay", thứ 3 là "ngày mai".
- Trẻ nhận biết, gọi tên được thứ tự các ngày trong tuần.Trẻ nhận biết được dấu hiệu biểu thị về màu sắc khác nhau của các ngày trong tuần, các con số khác nhau và tăng dần (trẻ biết một tuần có 7 ngày, biết các ngày đi học trong tuần là mầu xanh , và các ngày nghỉ là mầu đỏ)
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ s, x. Biết được đặc điểm cấu tạo của các chữ s, x
- Trẻ nhận biết chữ cái v, r và phát âm đúng chữ cái v, r. Trẻ ghép được cụm từ “Rùa vàng” theo yêu cầu của cô. Trẻ biết tìm những chữ cái đã học trong từ “Rùa vàng”. Trẻ biết tìm chữ cái v,r .
- Tô được chữ v, r theo các nét, tô trùng khít nét chấm mờ. Trẻ biết quyền được phát triển (học tập, vui chơi,..) và quyền được tham gia đời sống văn hóa (được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến)
- Trẻ biết tên bài tập, biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m. Trẻ biếi ích lợi của việc tập thể dục.  Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
- Trẻ biết cách bật khép, tách chân - ném đích ngang - chạy nhanh 12m. Trẻ nhớ tên vận động và biết cách thực hiện bài tập. 
- Trẻ bật liên tục không dẫm chân vào vòng, chạy nhanh để kịp về đích. Trẻ đọc được chữ cái khi bật vào vòng. Trẻ biết ném xa bằng hai tay theo đúng kĩ thuật. 
- S: Khoa học: Nhận biết được tên gọi đặc điểm, cấu tạo, công dụng của chiếc nón lá; Hiểu được nón lá là một biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam.

- T: Công nghệ: Nêu được các bước (quy trình) sử dụng các nguyên vật liệu, dụng cụ để tạo ra được chiếc nón; Gọi tên được các bộ phận chính của nón: Vành nón, chóp nón, quai nón.
- E: Kỹ thuật: Trẻ biết cách xây dựng ý tưởng thiết kế; biết cách phối hợp kỹ năng cắt, dán, gấp, ghép hình để tạo ra sản phẩm mô phỏng nón lá.

- A: Nghệ thuật: Biết cách vẽ trang trí, dán hoa, lá, tô màu,...để tạo ra sự sáng tạo cho chiếc nón theo sở thích; Nhận ra vẻ đẹp của chiếc nón lá được thiết kế, trang trí hoàn thiện; Thể hiện được ý kiến cá nhân bằng lời nói về cái đẹp, sự hài hoà, cân đối của sản phẩm. 

- M: Toán: Trẻ biết cách đo và nói lên kết quả đo; Nhận biết và phân biệt được các biểu tượng về dạng hình tròn, hình tam giác; to, nhỏ, dài, ngắn; ít, nhiều.

- Trẻ biết Ninh Bình là quê hương trẻ đang sống, trẻ biết một số cảnh đẹp quê hương (chùa Bái đính, Tràng an, Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc Phương, đền vua Đinh vua Lê....), biết phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của quê hương.
- Thông qua trò chơi giúp trẻ nhận biết và phát âm được nhóm chữ cái s, x. Trẻ biết nhận ra chữ cái s, x trong từ. Trẻ biết tô chữ cái s, x đúng theo quy trình, tô trùng khít lên nét chấm mờ mà không lem ra ngoài.

- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu, nhớ tên bài hát và tác giả. Trẻ chú ý nghe cô hát, nói đúng tên bài và tác giả, chơi TC thành thạo.

- Trẻ biết Áo dài là Quốc phục của Việt Nam, là biểu tượng đặc trưng, nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, thường được mặc trong những dịp đặc biệt, trang trọng. Có cả áo dài nam và nữ. Trẻ biết chất liệu, vật liệu để may áo dài thường là lụa hoặc vải mềm 
- Trẻ biết và gọi tên các buổi trong ngày, một ngày có 4 buổi: sáng, trưa, chiều, tối. Trẻ phân biệt được ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.

- S- Khoa học: Trẻ biế một số đặc điểm về lá cờ: Lá cờ có hình chữ nhật, màu đỏ, trong có ngôi sao vàng 5 cánh. Cờ có cán để treo. Trẻ biết ý nghĩa của của lá cờ Tổ Quốc Việt nam.

- T - Công nghệ: Dùng các nguyên vật liệu để tạo hình lá cờ từ các nguyên vật liệu khác nhau, trang trí đẹp cho sản phẩm của mình.

- E - Chế tạo: Sử dụng các kĩ năng cắt, dán, ghép, để tạo ra lá cờ.

- A - Nghệ thuật: Tạo hình lá cờ bằng các đường nét, hình dạng, nguyên vật liệu khác nhau. Trang trí hợp lý, màu sắc hài hòa.

- M - Toán: Hình dạng của lá cờ.

- Trẻ biết Bác Hồ là vị lãnh tụ đầu tiên của nước Việt Nam, biết được tình thương yêu chăm sóc của Bác đối với các cháu thiếu nhi, cả cuộc đời cống hiến cho đất nước. Trẻ biết được ngày sinh nhật Bác và nơi an nghỉ của Bác.

- Trẻ biết tên bài hát, “Tạm biệt búp bê thân yêu” biết nội dung bài hát,  biết hát bài hát đúng nhạc, chú ý khi nghe cô hát bài hát: “Cô giáo” và biết chơi trò chơi.

- Trẻ biết tên trường, địa chỉ của trường tiểu học. Trẻ biết được một số hoạt động khác biệt của trường/ lớp tiểu học so với trường mầm non (chào cờ, tiếng trống trường, trong lớp học sinh ngồi học ở bàn, bảng cô giáo, cách xưng hô)

2. Chuẩn bị

a. Trang trí tạo môi trường lớp học

* Trang trí lớp học

- Trang trí lớp học theo chủ điểm “Quê Hương- Đất Nước - Bác Hồ”

- Treo tranh ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi, cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam. 

- Trang trí hình ảnh danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, Lăng Bác, chùa Một Cột, cánh đồng quê, làng quê Việt Nam, … 

- Trưng bày khẩu hiệu: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. 

- Sử dụng hoa, cờ, dây trang trí mang màu sắc dân tộc tạo không khí trang nghiêm, gần gũi.

* Tạo môi trường lớp học

- Môi trường trong lớp.

+ Góc xây dựng: Chuẩn bị các khối gạch nhựa để trẻ xây dựng: Lăng Bác Hồ, nhà sàn Bác Hồ. Làng quê Việt Nam, cánh đồng, ao cá, vườn cây. Một số công trình nổi tiếng của đất nước.
+ Góc phân vai: Đồ chơi các góc: xoong, nồi, bát, đĩa, rau, quả, thực phẩm nhựa,  quầy hàng, tiền giả.  Đồ dùng du lịch, lớp học (cặp, sách, bảng…) 

+ Góc học tập - sách truyện: Trưng bày sách, tranh ảnh về hoạt động của cô và trẻ trong trường; tranh ảnh về các đồ dùng học tập quen thuộc. 

+ Trưng bày tranh ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi 

+ Sách, truyện về quê hương, đất nước 

+ Hình ảnh các hoạt động trong trường, các biểu tượng Việt Nam (quốc kỳ, quốc huy, bản đồ)
+ Góc nghệ thuật: Chuẩn bị giấy màu, bút sáp, kéo, hồ dán… để trẻ vẽ, cắt dán tranh về chủ đề: Cờ Tổ quốc, Bác Hồ. Cảnh đẹp quê hương. Trang phục dân tộc.
+ Góc thiên nhiên: Trang trí chậu cây xanh, hoa trong lớp; cho trẻ chăm sóc, tưới cây, tạo không gian gần gũi, thân thiện.

- Môi trường ngoài lớp: Trang trí sân trường với: 

+ Cờ Tổ quốc, hình ảnh Bác Hồ 

+ Hoa, lá, cảnh đẹp quê hương 

+ Sắp xếp đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, bập bênh) đảm bảo an toàn 

+ Bố trí khu vực: Vườn rau nhỏ. Khu chăm sóc cây cho trẻ trải nghiệm, yêu lao động và quê hương.
b. Đồ dùng dạy học của cô.

- Tranh ảnh về Bác Hồ, quê hương, đất nước 

- Loa, tivi, nhạc các bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Quê hương tươi đẹp”, … 

- Bài giảng, video về Bác Hồ và các danh lam thắng cảnh 

- Thẻ chữ cái s, x; tranh hướng dẫn nhóm chữ cái s, x 

- Hình ảnh, video bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ và quê hương 

- Mô hình: nhà sàn Bác Hồ, làng quê, bộ đội, … 

- Bàn, ghế, búp bê, cây hoa, quả, … 

- Sưu tầm phế liệu: chai, lọ, lá cây, … 

- Dụng cụ vận động: Bóng, đích ngang, vòng, … 

- Địa điểm quan sát: cây xanh, cảnh vật xung quanh, … 

- Bảng, phấn, giấy màu, màu nước, … 

- Tranh hướng dẫn: toán, chữ cái, tạo hình, giao thông, 5 điều Bác Hồ dạy

c. Tài liệu, học liệu của trẻ.

- Sắp xếp vị trí phù hợp cho các hoạt động 

- Tạo tâm thế thoải mái, hứng thú cho trẻ 

- Đồ dùng vệ sinh: khăn, ca, … 

- Nguyên vật liệu: hột hạt, lá cây, sỏi đá, … 

- Dụng cụ thể dục: vòng, gậy, bóng, ….. 

- Thẻ chữ cái x, s

-  Bộ làm quen với toán 

- Bàn, ghế, bảng, phấn, đất nặn, bút sáp, màu nước, … 

- Sách: toán, chữ cái, tạo hình, giao thông, 5 điều Bác Hồ dạy 

- Sách truyện về Bác Hồ, quê hương đất nước 

- Cờ vua, trò chơi trí tuệ 

- Dụng cụ âm nhạc: sắc xô, phách, …
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

(20/04- 24/4)
	Tuần 2

(27/4-01/05)
	Tuần 3

(04/5- 8/05)
	Tuần 4

(11/05/15/05)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Quê hương yêu quý
	Đất nước diệu kỳ
	Bác Hồ Kính yêu
	Trường tiểu học
	

	Đón trẻ trò chuyện
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề:

+ Quê hương của bé: Quê hương của con ở đâu?
+ Đất nước Việt Nam: Con biết những cảnh đẹp nào của đất nước mình? 

+ Trường tiểu học: Trường tiểu học có gì khác với trường mầm non?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương, đất nước, kính yêu và nhớ ơn Bác Hồ.Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ngoan ngoãn, lễ phép, chuẩn bị tâm thế vào lớp 1 

- Cho trẻ nghe hoặc hát các bài hát, đọc thơ, câu đố về quê hương tươi đẹp:
+ Em yêu Tổ quốc Việt Nam
+ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
- Khuyến khích trẻ kể về quê hương của mình, nói về những nơi mình đã đi, bắt chước làm “hướng dẫn viên du lịch” giới thiệu đất nước 

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 
+ An toàn khi đi tham quan, du lịch 

+ Biết đi theo người lớn, không đi một mình 

+ Giữ gìn trật tự nơi công cộng
- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ, tạo không khí vui tươi chuẩn bị vào hoạt động học.
	

	Thể dục sáng
	+  Hô hấp: Thổi cờ 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Toán

Ôn số lượng  từ 1 đến 10

	Toán

Nhận biết phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật
	Toán

Nhận biết, phân biệt hôm qua, hôm nay và ngày mai 
	Toán

Nhận biết và gọi tên các thứ trong tuần
	

	
	Thứ 3
	LQCC
- Làm quen chữ cái s x
	LQCC
- LQCC: tập tô chữ cái s x
	LQCC
- LQCC: v r 

	LQCC
- Làm quen chữ cái v, r
	

	
	Thứ 4
	Tạo hình

Hoạt động STEAM: làm nón lá
	Âm nhạc
- DH: Yêu Hà Nội

-NH: Trái đất này là của chúng mình               
- Tc: Ai  nhanh nhất
	Tạo hình
- Hoạt động  STEAM: Thiết kế lá cờ.
	Âm nhạc
- Dạy hát: “Tạm biệt búp bê  ”

- NH: “Cô giáo”.

- T/c: Vỗ tay theo tiết tấu nhanh.
	

	
	Thứ 5
	Thể dục

-  VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.

	Thể dục

- VĐCB: Bật khép tách chân - Ném đích ngang (1 tay) - Chạy nhanh 12m.


	Thể dục

- VĐCB: Lăn bóng bằng 2 tay đi theo đường dích dăc qua 5 hộp cách nhau 60cm

- TC Chuyền bóng qua đầu qua chân)
	Thể dục

- VĐCB: Bật qua 7 vòng, Ném xa bằng 2 tay.

-  TC:

	

	
	Thứ 6
	Khám phá

 Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình 
	Khám phá

Khám phá vẻ đẹp của áo dài.
	Khám phá

Trò chuyện về Bác Hồ 
	Khám phá

Trò chuyện về trường tiểu học Yên Hoà
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	 HĐCMĐ: 
- Thí nghiệm chìm nổi

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do khu vận động
	HĐCMĐ:
- QS cây hoa giấy
- TCVĐ: Chuyền bóng

- Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ:
 - Quan sát các thể của nước
- TCVĐ: bánh xe quay.
- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:

- Pha nước uống giải khát mùa hè.

- TCVĐ: Thuyền về bến.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	-  HĐCMĐ: 
-  QS cây hoa giấy

-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ: 
-  Quan sát cây ổi
- TCVĐ: Rồng rắn

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ: 
- Nhặt lá trên sân trường

- TCVĐ: Trồn nụ , trồng hoa

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Trò chuyện  về hiện tượng thời tiết.

- TCVĐ:

Trời nắng, trời mưa

- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ:

- Hướng dẫn trẻ cắt cây cảnh

- TCVĐ: Tung bóng

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Xếp hình từ hột hạt.
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây.
- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Làm hoa dây trang trí ảnh Bác

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
-  Q/s cây hoa sữa.

- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 5
	HĐCMĐ: 
 - Khám phá sự bốc hơi của nước đá.
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do
	HĐCMĐ:
- Quan sát cây bàng

- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Quan sát sự nảy mầm của hạt

- TCVĐ: Đất biển trời

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Lao động vệ sinh vườn trường.

- TCVĐ: Lá và gió.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	HĐCMĐ: 
- Làm đồ chơi yêu thích từ lá cây.
- TCVĐ: : Lượn vòng rồng rắn

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
 - Quan sát những đám mây bay

- TCVĐ: gieo hạt
- Chơi theo ý thích
	 HĐCMĐ:

- Lao động vệ sinh vườn trường.

- TCVĐ: Lá và gió.

- Chơi theo ý thích
	HĐCMĐ:
- Quan sát cây bồ đề vào mùa hè.

- TCVĐ: Tung và bắt bóng.

- Chơi theo ý thích
	

	Hoạt động trải nghiệm
	Thứ 3
	HĐTN:
Trải nghiệm với bắp ngô.
	HĐTT:
 Bé yêu các trò chơi dân gian
	HĐTN:

Trải nghiệm với lá chuối
	HĐTN:
Trò chơi đèn xanh, đèn đỏ
	

	
	Thứ 5
	HĐTT:
TN: Tỉa cây cảnh
	HĐTN:

Trồng rau
	HĐTT:

Sự kỳ diệu của những viên sỏi
	HĐTT:

Nhảy dân vũ: Tôi yêu Việt Nam
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai – Kỹ năng: 
(T1) Bán hàng đặc sản quê hương
(T2) Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 
(T4) Cô giáo – học sinh lớp 1, học sinh đi học, giờ học trên lớp 

* Mục đích:

- Trẻ biết chọn vai chơi, nhập vai và thể hiện vai chơi 

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ 

- Biết phối hợp với bạn, chơi đoàn kết 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 

* Chuẩn bị:

- Đồ chơi các góc: xoong, nồi, bát, đĩa 

- Rau, quả, thực phẩm nhựa 

- Quầy hàng, tiền giả 

- Đồ dùng du lịch, lớp học (cặp, sách, bảng…) 

* Tiến hành:

- Cô hỏi: Con thích chơi ở góc nào? Chơi với bạn nào? 

+ Con đóng vai gì? 

- Gợi ý nội dung chơi:  Ai làm bố, mẹ, con? Gia đình làm gì? Hôm nay nấu món gì? Chọn thực phẩm thế nào? 

- Ai bán hàng? Người bán làm gì khi có khách? Người mua cần có gì? 

- Ai là hướng dẫn viên? Giới thiệu gì cho khách? 

- Ai là cô giáo? Học sinh học như thế nào? 

- Trẻ về góc chơi, cô quan sát, gợi mở, hỗ trợ 

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành 

- Cô nhận xét, khen ngợi, động viên trẻ

2. Góc xây dựng:
(T1): Xây công viên
(T2): Xây khu du lịch 

(T3) Xây “Lăng Bác Hồ”, xây công viên, quảng trường, xây khu vui chơi 

(T4) Xây “trường tiểu học”, xây lớp học, sân trường 

* Mục đích:

- Trẻ biết sử dụng đồ chơi xây dựng để tạo công trình (xây tường, hàng rào…) 

- Phát triển kỹ năng quan sát, khéo léo 

- Biết hợp tác, phối hợp với bạn khi chơi 

- Trẻ chơi nhẹ nhàng, không gây ồn 

* Chuẩn bị:

- Gạch, hàng rào, nút ghép 

- Cây xanh, cỏ, đồ trang trí 

- Một số mô hình gợi ý (công viên, trường học…) 

* Tiến hành:

- Cô hỏi:  Bạn nào thích chơi ở góc xây dựng? Hôm nay các con sẽ xây gì? 

- Gợi ý theo từng tuần: 

+ Xây công viên có gì? (cây, ghế, đường đi…) 

+ Xây khu du lịch gồm những khu nào? 

+ Xây “Lăng Bác Hồ”, quảng trường, khu vui chơi ra sao? 

+ Xây “trường tiểu học” có lớp học, sân trường như thế nào? 

- Hỏi gợi mở: Con xây những gì? Công trình của con cần thêm gì? 

- Trẻ về nhóm chơi, cô quan sát, hỗ trợ 

- Gợi ý trẻ sáng tạo, phối hợp vật liệu 

- Nhắc trẻ thỏa thuận, phân công nhiệm vụ, liên kết nhóm chơi 

3. Góc nghệ thuật 
(T1): Vẽ về chủ đề quê hương
(T2): Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

(T3): Tô màu tranh Bác Hồ với thiếu nhi, vẽ “Cháu ngoan Bác Hồ”, xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

 (T4): Tô màu tranh “Trường tiểu học” , vẽ “Ngày đầu đi học”, xé dán cặp sách, bút, sách. Xem tranh ảnh, thơ chuyện về chủ đề

* Mục đích

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán 

- Phát triển khả năng sáng tạo, thẩm mỹ 

- Rèn sự khéo léo của đôi tay 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 

* Chuẩn bị:

- Giấy vẽ, bút màu, sáp màu 

- Hồ dán, giấy màu 

- Tranh mẫu theo chủ đề 

- Tranh ảnh, sách, thơ truyện về chủ đề 

* Tiến hành:

- Cô hỏi: Con thích chơi ở góc nào? Hôm nay con sẽ vẽ/tô/xé dán gì? 

- Gợi ý theo từng tuần: 

+ Vẽ về quê hương (nhà, cây, cánh đồng…) 

+ Tô màu, vẽ cảnh đẹp đất nước; xé dán cờ Tổ quốc 

+ Tô màu, vẽ về Bác Hồ với thiếu nhi 

+ Vẽ “Trường tiểu học”, “Ngày đầu đi học”, xé dán đồ dùng học tập 

- Hỏi gợi mở: Con đang vẽ gì? Con dùng màu gì?  Con có muốn thêm chi tiết nào không? 

- Trẻ thực hiện, cô quan sát, hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo. Nhắc trẻ giữ gìn đồ dùng, không làm bẩn 

- Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi, động viên trẻ

4. Góc học tập

(T1): Xem tranh về làng quê Việt Nam
(T2): : Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

(T3): Xem tranh ảnh về Bác Hồ, xem sách truyện về Bác với thiếu nhi 

* Mục đích:

- Trẻ biết xem tranh, sách đúng cách 

- Nhận biết một số hình ảnh về quê hương, đất nước, Bác Hồ 

- Phát triển ngôn ngữ: biết kể, nói theo tranh 

- Hình thành thói quen yêu thích sách 

* Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về làng quê, đất nước Việt Nam 

- Sách truyện tranh về Hồ Chí Minh 

- Góc đọc sách yên tĩnh, thảm ngồi 

* Tiến hành:

- Cô hỏi:  Con thích xem tranh hay xem sách? Con muốn xem về nội dung gì? 

- Gợi ý theo từng tuần: 

+ Xem tranh về làng quê Việt Nam 

+ Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ 

+ Xem tranh ảnh, sách truyện về Bác Hồ với thiếu nhi 

- Hỏi gợi mở:  Con thấy gì trong tranh? Đây là ai? Bác Hồ đang làm gì? 

- Trẻ xem tranh, cô quan sát, trò chuyện cùng trẻ 

- Khuyến khích trẻ kể lại nội dung theo tranh 

5. Góc âm nhạc:

(T3): Hát các bài về Bác: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Vận động theo nhạc, biểu diễn trước lớp
* Mục đích:

- Trẻ biết hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát 

- Biết vận động theo nhạc một cách tự nhiên 

- Mạnh dạn, tự tin biểu diễn trước lớp 

- Hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc 

* Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” 

- Loa, máy phát nhạc 

- Một số dụng cụ âm nhạc (trống, lắc…) 

* Tiến hành:

- Cô hỏi: Con thích hát bài gì? Con có muốn biểu diễn không? Cô mở nhạc, cho trẻ nghe và hát theo 

- Hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc (vỗ tay, lắc lư…) 

- Gợi hỏi: Bài hát nói về ai? Các con có yêu Bác Hồ không? Cho trẻ biểu diễn theo nhóm, cá nhân 

- Cô quan sát, khuyến khích, động viên trẻ tự tin 
	

	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, làm văng vãi thức ăn.

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

- Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.

- Nói cho người lớn biết khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…

- Chải răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Ôn SL và nhận biết các chữ số từ 1-10
- Chơi tự do
- VS - TT
	- Ôn các chữ cái đã học 
- Chơi tự do

- VS - TT
	- TC Toán học: Ôn các khối
- Chơi tự do
- VS - TT
	- Đọc thơ cho trẻ nghe: Cô Giáo của em
- Chơi tự do

- VS - TT
	

	
	Thứ 3
	- Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang

- Chơi tự do

- VS - TT
	 - Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang

- Chơi theo ý thích

- VS - TT
	- Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang

- Chơi tự do

- VS - TT
	- Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang

- Chơi tự do
- VS - TT                     
	

	
	Thứ 4
	-  Đọc thơ: “Về quê”

- Chơi tự do

- VS - TT
	- TC dân gian: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
- VS - TT
	- HT và làm theo TG đạo đức HCM
- Chơi tự do

- VS - TT
	- Hướng dẫn trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm.
- Chơi tự do
- VS - TT
	

	
	Thứ 5
	- Dạy trẻ lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

- Chơi tự do
- VS - TT
	- Tổ chức trò chơi “Năm con cua đá”

- Chơi tự do
- VS - TT
	 - Giáo dục ATGT qua câu chuyện: Đá bóng trên đường phố.

- Chơi tự do
- VS - TT
	- TC: Làm xiếc đi bộ trên dây
- Chơi tự do.
- VS - TT
	

	
	Thứ 6
	- VN cuối tuần. Bình bầu BN

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	


TUẦN 32: Chủ đề nhánh 1: Quê hương yêu quý

(Thời gian thực hiện: Từ 20/4 đến 24/4/2026).

Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương: “Quê hương của con ở đâu?” “Ở quê con có những gì?” (cánh đồng, con sông, núi, biển…) “Con thích điều gì nhất ở quê hương mình?” 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi chơi ở quê, về thăm ông bà, những món ăn đặc trưng của quê hương.

- Lồng ghép giáo dục: Biết yêu quý quê hương, giữ gìn môi trường sạch đẹp Không vứt rác bừa bãi. Biết lễ phép, kính trọng người lớn.

- Hoạt động góc Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương (cánh đồng, ngôi nhà, lá cờ…) 

+ Góc phân vai: Chơi gia đình, Người bán hàng quê

+  Góc xây dựng: Xây “làng quê”, “ngôi nhà”, Xây đường làng, cầu, ao cá

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về quê hương, đất nước, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ:  Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ, đếm số bạn ăn cơm tại lớp 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn 

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 

+  Hô hấp: Thổi cờ 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC:

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Ôn, nhận biết các số từ 1 đến 10.

1. Mục đích – Yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết mỗi nhóm đối tượng đều tương ứng với 1 con số biểu thị cho nhóm đối trượng đó.

-Trẻ nhận biết phân biệt các số từ 1-10 và biết sắp xếp các chữ số theo quy luật từ 1 đến 10.

1.2. Kĩ năng:

-Trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt các số đặc biệt số 6, 9

- Trẻ có kỹ năng tìm số liền trước và liền sau của dãy chữ số1-10

- Tạo hình các chữ số bằng cơ thể trẻ, bằng đắt nặn, dây dù…

1.3. Thái độ:
-Trẻ hứng thú với hoạt động, hứng thú tìm hiểu các con số trong cuộc sống và môi trường xung quanh

2.Chuẩn bị.

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Một túi vải, tranh ảnh về chủ đề

- Các hình ảnh về chủ đề có các số từ 1-10.

- Một số thẻ lô tô về chủ đề

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Bảng gài 

- Rổ đồ dùng có các số từ 1-10.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Hát: Quê hương tươi đẹp
- Các con vừa hát bài gì?
-Trong bài hát nhắc đến điều gì?
- Gần cuối năm học rồi các bạn chỉ còn gặp cô và bạn của mình trong thời gian ngắn nữa thôi, vì thế hôm nay chúng ta cùng xem thử các bạn đã chuẩn bị được những hành trang gì để chuẩn bị qua lớp 1 nhé! Nhất là các con số toán học.
2. Nội dung 

* HĐ1: Ôn nhận biết thứ tự các con số từ 1-10.

- Quê hương chúng ta phong cảnh hữu tình rất đẹp nên thơ có cây cầu lác chúng mình quan sát xem cây cầu vừa được thay song inox mới các con đếm xem có mây song inox (10 song)
- Mỗi song được đánh dấu thứ tự như thế nào?

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
- Xung quanh chúng mình còn có những đồ dùng gì được đánh số từ 1-10 nào?
- Cô tặng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ dùng các con đi lấy đồ dùng và về chỗ nào. “Nhạc em yêu mùa hè quê em”
+ Nhóm 1 đối tượng:
- Trong rổ của các con có những gì?
- Cô tặng mỗi bạn 1 bông hoa các con hãy xếp 1 bông hoa ra nào?
- Con số nào biểu thị cho nhóm có 1 bông hoa?
- Cho trẻ lấy số 1 đặt bên tay phải bông hoa?
- Vì sao chúng mình đặt số 1 mà không phải con số khác?
- Trong rổ chúng mình còn đồ dùng gì có số lượng là 1 không? (cho trẻ xếp 1 chậu, 1 quả táo, 1 hạt gấc)
- Chúng mình phải lấy thẻ số mấy biểu thị cho các nhóm đối tượng có số lượng là 1?
* Cô chốt: tất cả các nhóm đối tượng có số lượng là 1 chúng ta sẽ dùng thẻ số 1 để biểu thị cho nhóm có 1 đối tượng. khi không có đối tượng nào thì chúng ta sử dụng số 0 và nhóm có số lượng bắt đầu là 1 sẽ dùng số 1, số 1 là con số đứng đầu tiên biểu thị cho nhóm có đối tượng để đếm.số 1 gồm 1 nét xiên phải và 1 nét sổ thẳng bên phải.
- Ai nhắc lại cho cô số 1 được cấu tạo như thế nào?
- Cô cho trẻ cầm thẻ số 1 đọc to số 1 nhiều lần
- Chúng mình thích tạo hình số 1 bằng cơ thể chúng mình không?

+ Nhóm 2 đối tượng:
- Cô đố các con chúng mình tìm được nhóm đối tượng có số lượng là 2 trong rổ?
- Chúng mình tìm dc gì? (2 quả táo xanh)
- Chúng mình đếm xem có mấy quả? Chọn thẻ số mấy?
- Trong lớp mình có đồ dùng gì cùng loại mà có số lượng là 2 không? (trẻ tìm giỏ hoa, lá cờ)
-Vậy nhóm đối tượng có số lượng 2 người ta dùng số mấy? cho trẻ đọc số 2
- Ai cho cô biết số 2 được cấu tạo như thế nào?
- Bạn nào lên tạo hình số 2 bằng dây dù cho cô
* Cô chốt:số 2 được cấu tạo bởi nét cong trên và nét thẳng xiên phải và 1 nét gạch ngang phía dưới. số 2 để biểu thị cho các nhóm đối tượng có số lượng là 2, số 2 là con số đứng sau số 1 vì số 2 nhiều hơn số 1 là 1 đối tượng.
+ Nhóm có 3 đối tượng:
- Các con xếp cho tất số lá ra. Chúng mình có mấy cái? 3 cái lá chọn thẻ số mấy?
- Ai phát hiện ra nhóm đối tượng có số lượng là 3 ở trong lớp mình? (trẻ tìm 3 cái cốc, 3 cái bát)
- Cho trẻ chọn thẻ số 3 đặt vào nhóm đồ dùng.
- Trong lớp mình số 3 có ở những đâu? (đồng hồ, góc sách,biển lớp 5TA3)
- Cô có bức tranh cảnh hoàng hôn đàn chim bay về núi các con chim bay các con thấy giống số mấy? (số 3)
- Số 3 cấu tạo như thế nào? Trẻ nặn số 3 bằng đất nặn.
* Cô chốt: số 3 được cấu tạo bởi 1 nét thẳng ngang phía trên và 1 nét xiên và 1 nét cong phải. số 3 biểu thị cho các nhóm có số lượng là 3 số 3 nhiều hơn số 2 1 đối tượng nên số 3 đứng sau con số 2
Nhóm có 4 đối tượng: Cô làm tương tự như trên
- Số 4: cấu tạo số 4 gồm 1 nét thẳng xiên phải 1 nét thẳng ngang và 1 nét thẳng đứng, số 4 đứng sau số 3 vì số 4 nhiều hơn số 3 1 đối tượng.
- Số 5: gồm 1 nét thẳng ngang, 1 nét thẳng đứng và 1 nét cong phải và số 5 đứng sau số 4
- Số 6: cấu tạo bởi 1 nét cong trên và 1 nét cong kín ở dưới đứng sau số 5.
- Số 7: Gồm 1 nét thẳng ngang phía trên, 1 nét xiên, 1 nét thẳng ngang ngắn ở giữ nét xiên đứng sau số 6
+ Số 8: Gồm hai nét cong trái và hai nét cong phải số 8 đứng sau số 7
+ Số 9: gồm 1 nét cong kín ở trên và nét cong hở ở phía dưới số 9 đứng sau số 8
+ Số 10: Được cấu tạo bới hai chữ số 1 và số 0 số 1 đứng trước số 0 đứng sau đọc là số 10 số 1 có 1 nét xiên và 1 nét thẳng số 0 là nét cong khép kín số 10 đứng sau số 9
* HĐ2: So sánh số 6 và số 9
- Trong các chữ số chúng mình vừa làm quen có hai chứ số nào có cấu tạo gần giống nhau?
- Số 6 và số 9 giống và khác nhau điểm gì?
- Khác nhau số 6 có nét cong ở trên và nét cong khép kín ở dưới, số 9 cong ở dưới và nét cong khép kín ở trên
- Giống nhau đều có nét cong và nét cong khép kín.
=> Kết luận: các con số được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 10 là
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
- Mỗi con số biểu thị cho 1 nhóm đối tượng tương ứng
- Cho trẻ nhắc lại thứ tự các con số
* HĐ3: Củng cố
Trò chơi: Quà tặng bé yêu
- Cách chơi cô có hai bảng mỗi bảng có các ô số từ 1-10 nhiệm vụ của trẻ lên chọn đồ vật có số lượng tương ứng gắn vào các ô sao cho số lượng tương ứng với chữ số và phải cùng loại
- Sau 1 bản nhạc đội nào nhanh và đúng là thắng cuộc sẽ được thưởng quà “Nhạc bài hát Em yêu mùa hè quê em”
Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Cô chia trẻ ngồi thành 4 nhóm cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ tranh A4 có hai bài tập
- Bài 1 trẻ viết số liền tước còn thiếu trong ô trống
 

2
 

4
 

6
 

 

 

 

10
- Bài 2: Bé háy nối các chấm tròn từ số 1 đến số 10 để xem hiện ra hình gì?sau đó tô màu
  Bài 3: Trẻ chơi trên máy tính trẻ lên sắp xếp lại các con số sao cho đúng thứ tự từ 1-10
1
3
5
7
8
2
4
9
6
10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết thúc:
Kết thúc: Cô và trẻ kiểm tra kết quả từng tổ nhận xét và khen trẻ
	 

- Trẻ hát cùng cô.
 

- Trẻ đàm thoại và lắng nghe cô dẫn dắt giới thiệu bài.
 

 

 

 

- Trẻ nghe cô giới thiệu và quan sát tranh
- Trẻ đếm
 - Trẻ đi lấy đồ dùng
 

- Trẻ kể tên phòng học, phòng khách sạn, gala để xe, ….
 

- Trẻ trả lời
- Trẻ tìm và xếp
 

- Trẻ trả lời
- Trẻ chọn số
- Trẻ Trả lời
 

 

 

 

- Trẻ xếp theo yêu cầu
 

 

- Trẻ trả lời
 

- Trẻ nghe cô nói
 

 

- Trẻ nhắc lại cấu tạo
 

 

-Trẻ chú ý lắng nghe và chơi cùng cô.
 

 

 

- Trẻ tìm và làm theo yêu cầu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tạo hình số 2
 

 

 

 

- Trẻ nghe cô nói
 

 

 

 

 

- Trẻ xếp theo yêu cầu
 

- Trẻ tìm
 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời
 

 

 

- Trẻ nghe cô nói
 

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô nói
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ so sánh
 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô kết luận
 

 

 - Trẻ nhắc lại
 -Trẻ chơi và học cùng cô
 - trẻ làm các bài tập
 - trẻ kiểm tra kết quả cùng cô
- Trẻ nghe hát và cất đồ


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Thí nghiệm chìm nổi.

1.1. Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi, chất liêu của một số đồ dùng cô chuẩn bị 

- Trẻ có khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đinh, khả năng phán đoán. Biết chơi TCVĐ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia cá hoạt động

1.2. Chuẩn bị:

- Một số vật làm thí nghiệm như: Sỏi, đá, lá cây, bóng, ...
1.3. Tiến hành:

- Cô kiểm tra sức khoẻ của trẻ tr​​ước khi ra sân. Chúng mình quan sát xem hôm nay thời tiết ntn?
- Giáo dục trẻ ăn mặc hợp lý giúp cơ thể khoẻ mạnh
- Cô thấy hôm nay bạn nào cũng khoẻ mạnh và muốn dạo chơi cùng cô.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài hát: “ Đi chơi ”

- Các bạn quan sát xem cô có món quà gì tặng chúng mình?

- Đây là cái gì? “ Chậu n​​ước, lá, sỏi, bóng..”

- Theo các bạn khi thả xuống nư​​ớc thì các vật này sẽ ntn?

- Chúng mình cùng thử thả các vật xuống nư​​ớc nào?

- Vật nào chìm? Tại sao chìm xuống n​​ước?

- Vật nào nổi? Tại sao vật lại nổi?

- Cô khái quát và giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường, khi chơi đoàn kết, tránh những nơi nguy hiểm

2. TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.

3. Chơi tự do 
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Cửa hàng bán đặc sản quê hương; 

-  Góc xây dựng: xây dựng công viên

- Góc nghệ thuật: vẽ về chủ đề quê hương.

- Góc học tập: xem tranh ảnh về các làng quê Việt Nam. 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Ôn sè l­îng trong phạm vi 10
1.1. Mục đích

- Trẻ nhận biết và gọi đúng các số từ 0 đến 10.  Hiểu mối quan hệ giữa số và số lượng tương ứng. 

- Nhận ra thứ tự các số trong dãy số từ 0 → 10. Đếm thành thạo từ 0 đến 10 và ngược lại. 

- So sánh số lượng nhiều – ít trong phạm vi 10. 

1.2. Chuẩn bị

- Thẻ số từ 0 đến 10. 

- Đồ vật đếm: que tính, hạt, khối gỗ, tranh hình. 

- Bảng, nam châm (hoặc bảng dán). 

1.3. Hướng dẫn

* Ôn số lượng trong phạm vi 10

- Cô đưa cho mỗi trẻ 1 lô tô có từ 1 - 10 chấm tròn và cho trẻ chơi trò chơi ''Tìm về đúng nhóm''.

- Cô vỗ xắc xô, dậm chân cho trẻ đếm nhẩm và nêu nhận xét sau mỗi lần thực hiện khi nghe cô nói tìm về đúng nhóm trẻ có thẻ chấm tròn nào chạy nhanh về nhóm có cùng thẻ chấm tròn với nhau

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Ai tinh hơn:tìm nhanh các bộ phận trên cơ thể có số lượng là:1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10 theo yêu cầu của cô,

- Cô gắn các bông hoa lên bảng cài và cho trẻ đếm theo thứ tự.

- Cô hỏi trẻ có tất cả là mấy bông hoa?

- Vậy tương ứng với số hoa trên bảng là thẻ số mấy?

- Cô cho trẻ lên chọn thẻ số gắn vào.

- Bây giờ cô muốn mỗi bông hoa có một con bướm đậu vào thì chúng ta sẽ chọn ra mấy chú?

- Cho trẻ lên thực hành chọn số bướm gắn tương.

- Tương tự cô sẽ gắn các chú thỏ và cho trẻ đếm sau đó cho trẻ tìm cho mỗi chú thỏ một củ cà rốt để gắn vào.

* Trò chơi cũng cố

- TC1: Tạo nhóm: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài tìm bạn thân và khi có hiệu lệnh của cô “Tạo nhóm” thì các bạn sẽ tạo theo yêu cầu của cô.

- Cô cho trẻ tạo nhóm có 3, 4, 5,6,7,8,9 bạn.

- TC2: Đi siêu thị: Cô giới thiệu cho trẻ là hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị mua một số đồ dùng để học như bút sách, đất nặn

- Cô chia trẻ ra 2 đội và thi đua nhau mua theo yêu cầu và số lượng mà cô đưa ra.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- TC 3: Thử tài của bé: Cô cho trẻ về ngồi thành 5 nhóm và hướng dẫn trẻ thực hiện bài tập trong vở. Chúng ta dùng bút màu đen để tô theo nét chấm mờ con đường từ số 1- 10 và đếm xem bạn thỏ đã hái được bao nhiêu chiếc nấm. kể cho các bạn nghe câu chuyện thỏ đi hái nấm.

- Đếm số bông hoa màu đỏ sau đó các con sẽ tô màu vàng vào ô vuông có chữ số tương ứng với số bông hoa màu vàng. 
- Tô màu đỏ vào ô vuông có chữ số tương ứng với số bông hoa màu đỏ.

2. Chơi theo ý thích

3. Vệ sinh trả trẻ

- Cô vệ sinh cho trẻ đầu óc gọn gàng ,sạch sẽ. 
- Cô nêu gương những trẻ ngoan,
- Cô khuyến khích những trẻ chưa ngoan. 
- Đồ dùng cá nhân đầy đủ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tiến bộ của trẻ
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- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương: “Quê hương của con ở đâu?” “Ở quê con có những gì?” (cánh đồng, con sông, núi, biển…) “Con thích điều gì nhất ở quê hương mình?” 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi chơi ở quê, về thăm ông bà, những món ăn đặc trưng của quê hương.

- Lồng ghép giáo dục: Biết yêu quý quê hương, giữ gìn môi trường sạch đẹp Không vứt rác bừa bãi. Biết lễ phép, kính trọng người lớn.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ:  Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ, đếm số bạn ăn cơm tại lớp 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn 

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 

- Động tác:

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đề tài: LQCC: Làm quen chữ cái: s, x
1. Mục đích- yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ s, x

- Biết được đặc điểm cấu tạo của các chữ s, x

1.2. Kỹ năng:

- Biết phân biệt sự giống nhau và khác nhau của các chữ cái s, x qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ. Trẻ biết phân biệt được cách phát âm của chữ: s và x

1.3. Thái độ: Trẻ biết yêu quý quê hương đất nước

2. Chuẩn bị 

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Thẻ chữ cái s, x của cô

- Các hình ảnh trên máy tính, nhạc của bài hát: em yêu đoá hoa sen hồng

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi đựng các thẻ chữ s,x

- Hình ảnh Bác Hồ, sân vận động gắn thẻ chữ x, s
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:

- Chào mừng các bạn đến với “Bé vui học” trong ngày hôm nay.

- Cho trẻ lấy đạo cụ hát múa bài “Em yêu đóa sen hồng”. Khi múa hát xong:

+ Nhóm cầm lá sen cắm vào 1 bình

+ Nhóm cầm hoa sen cắm vào 1 bình

- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét kết quả của các nhóm.

- Cô có bình gì đây? 

- Dưới bình “Lá sen xanh”cô có từ “Lá sen xanh”

- Cô cho trẻ đọc 2 - 3 lần. 

- Từ “Lá sen xanh”có mấy tiếng.

- Cô còn biết trên tay của các bạn cầm rất nhiều các thẻ chữ cái rời cô mời chúng mình lên ghép thành từ “lá sen xanh” giống như của cô.

+ Nhóm cầm các thẻ chữ cái rời ghép thành cụm từ “Lá sen xanh”.

- Cho trẻ kiểm tra bạn và đọc.

- Từ “Lá sen xanh” được các bạn ghép bởi bao nhiêu chữ cái.

- Trong từ “Lá sen xanh”có những chữ cái nào các con đã học? Cô mời trẻ lên lấy các chữ cái đã học.

- Còn lại mấy chữ cái? Bạn nào biết 2 chữ cái này?

- Đó cũng là 2 chữ cái mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho các bạn đấy.

2. Nội dung

* HĐ1: Làm quen chữ cái “s”, “x”

- Làm quen với chữ “s”.

- Trên bảng cô có chữ gì đây?

- Cô giới thiệu chữ “s”

- Cô phát âm mẫu chữ “s”, phát âm 3 - 4 lần.

- Cho cả lớp phát âm chữ “s”.

- Cô cho 2 trẻ quay mặt vào nhau phát âm chữ “s”.

- Khi phát âm chữ “s” khẩu hình miệng của chúng mình như thế nào?

- Cô Cũng đã chuẩn bị cho mỗi bạn một quyển sách, cô để xung quanh lớp, các con nhẹ nhàng đi lấy đồ dùng và về chỗ ngồi của mình nào.

- Tìm chữ “s” trong sách, cả lớp phát âm.

- Tổ, nhóm cá nhân phát âm “s”.

- Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ.

- Cô cho trẻ tri giác theo nét chữ. 

- Ai có nhận xét gì về đặc điểm của chữ “s”? (2,3 trẻ nhận xét)

- Cô giới thiệu đặc điểm chữ “s”: Chữ “s” là 1 nét cong từ trên xuống dưới từ phải qua trái. 

- Chữ “s” có mấy cách viết?

- Ngoài chữ s in thường, cô giới thiệu chữ S in hoa thường được viết ở đầu câu, tên riêng, chữ s viết thường chúng mình sẽ được tô ở trong vở tập tô. Tuy khác nhau cách viết nhưng đều được phát âm là “s”

 +  Cho trẻ phát âm lại chữ s.

- Cho trẻ ngồi thành vòng tròn vận động theo nền nhạc để viết chữ “s”.

* Làm quen chữ “x”

- Bây giờ cô và chúng mình cùng làm quen với một chữ cái mới nữa nhé.

- Trên màn hình cô có chữ gì đây?

- Cô giới thiệu chữ “x”

- Cô phát âm mẫu chữ “x”, phát âm 3 - 4 lần.

- Cho cả lớp phát âm chữ “x”. Cô cho trẻ quay mặt vào nhau phát âm. 

- Tìm chữ “x” trong sách, cả lớp phát âm.

- Tổ, nhóm cá nhân phát âm “x” (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho trẻ tri giác theo nét chữ. 

- Ai có nhận xét gì về cấu tạo của chữ “x”?

- Cô giới thiệu cấu tạo chữ “x”:Chữ “x” gồm 2 nét:1 nét xiên trái và một nét xiên phải cắt nhau ở giữa.

- Chữ x có mấy cách viết?

 - Ngoài chữ “x” in thường cô giới thiệu chữ “x” in hoa thường được viết ở đầu câu, và chữ “x” viết thường vào lớp một các con sẽ được tìm hiểu thêm trong vở tập tô. Tuy khác nhau cách viết nhưng đều được đọc là “x”

- Cho trẻ phát âm lại chữ “x”.

* HĐ2: So sánh chữ “s”, “x”

- Các con vừa được làm quen chữ cái gì? 

- Cô xuất hiện  2 chữ s – x lên bảng. Cho trẻ so sánh

- Các con hãy so sánh chữ s, x có điểm gì khác nhau.

* Khác nhau:

+ Chữ s là một nét cong từ trên xuống dưới, từ phải qua trái.

+ Chữ x có một nét xiên trái và 1 nét xiên phải cắt nhau ở giữa.

- Chữ “s”và chữ “x” không có điểm giống nhau.

- Cho trẻ phát âm lại s – x.

- Cho trẻ chơi trò chơi “ Ánh sáng diệu kỳ”: Cô chia lớp mình làm ba nhóm và cô đã chuẩn bị cho mỗi nhóm một bàn ánh sáng, mỗi thành viên trong đội sử dụng ngón tay để viết chữ cái theo yêu cầu của cô.
* HĐ3: Trò chơi luyện tập

Trò chơi 1: “Đội nào nhanh nhất”.

- Cô có bức tranh gì đây ? (Bản đồ con đường)

- Cách chơi: Trên đây là ba tấm bản đồ về con đường và mỗi tấm bản đồ có một con đường để đi đến thông điệp yêu thương. Đại diện của ba đội hãy lên mở tấm thông điệp ra xem đó là chữ cái gì và nhiệm vụ của các bạn phải bật qua ba ô vòng để chọn chữ cái đúng với bức thư gửi tới đội mình và tạo con đường bằng chữ cái đó để đến bức thư.

- Luật chơi: Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào tạo được nhiều chữ cái trên con đường để đi đến bức thư và đúng theo yêu cầu của thông điệp thì đội đó chiến thắng. 

- Cô cho trẻ chơi, cô quan sát động viên trẻ.

- Cô kiểm tra kết quả và tuyên dương trẻ.

Trò chơi 2: “Cặp chữ yêu thương”.

- Cô đã chuẩn bị cho chúng mình rất nhiều đồ dùng cũng như là các nguyên vật liệu khác nhau ở trên góc học tập như: Que gỗ,  những sợi dây và những mảnh ghép. Nhiệm vụ của chúng mình hãy sử dụng những nguyên vật liệu đó để tạo thành chữ cái s, x mà chúng mình vừa được học. 

- Bây giờ cô xin mời các con hãy về nhóm và lựa chọn những nguyên vật liệu mà mình thích để thực hiện nào.

- Cô cho trẻ thực hiện. Cô quan sát động viên trẻ.

- Bây giờ cô muốn các con hãy dùng những mảnh ghép đơn lẻ này, ghép thành cặp chữ giống nhau để gửi tặng cho các bác, các cô nào.

3 Kết thúc: 

- Cô nhận xét và trao quà cho đội chơi.
	- Trẻ vỗ tay

- Trẻ múa 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc theo yêu cầu

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện yêu cầu

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi theo yêu cầu

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy

1.1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng, điều kiện sống, ích lợi của cây, sự phát triển của cây. 

- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định

1.2. Chuẩn bị: 

- Địa điểm quan sát, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
1.3. Tiến hành

- Cho trÎ ra s©n hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh ,cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt.sau ®ã ®Õn c©y hoa giấy quan sát
- Chúng mình đang đứng xung quanh cây gì?
- Con biết gì về cây hoa giấy? (Thân, cành, hoa, lá, rễ,..)
- Trồng cây hoa giấy để làm gì? Cây hoa giấy thuộc loại cây gì?

- Ngoài cây đa ra chúng mình còn biết những loại cây gì nữa? 

- Để cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ cây.

2. TCV§: Bịt mát bắt dê

3. Chơi tự do 

IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm với bắp ngô

1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ khám phá, tìm hiểu tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng của bắp ngô và

tập kỹ năng tách hạt ngô.

2. Chuẩn bị

- Ngô tươi đủ số lượng trẻ.

3. Hướng dẫn

- Cho trẻ quan bắp ngô, sau đó mỗi trẻ lấy 1 bắp ngô khảo sát và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm cấu tạo của bắp ngô.

+ Đây là gì? Bắp ngô có đặc điểm gì?

- Yêu cầu trẻ bóc những chiếc lá (vỏ) bao bọc xung quanh bắp ngô và chia sẻ

về những điều trẻ quan sát thấy.

- Gơi ý trẻ quan sát và nói về lá (vỏ) bao bọc xung quanh bắp ngô.

+ Vỏ bên ngoài so với vỏ bên trong thế nào?(vỏ bên ngoài màu đậm, to, dày

hơn; vỏ bên trong màu nhạt, mỏng, khích thước nhỏ hơn).

+ Râu bắp có đặc điểm gì? (từng sợi, nằm dọc thân bắp, màu nâu, mềm, có

mùi thơm).

+ Hạt bắp sắp xếp thế nào? (xếp theo hàng, hạt ở gần cuống to và nhỏ dần về

ngọn), cùi bắp có đầu to, đầu nhỏ, cứng; bắp mỹ hạt màu vàng đậm, bắp nếp hạt màu trắng, vàng nhạt).

+ Phần ăn được là phần nào của trái bắp?

+ Kể tên một số món ăn được chế biến từ bắp? 

- Tạo tình huống chuẩn bị làm món bắp xào nên yêu cầu các bé tách hạt bắp.

- Cho trẻ nói lên kinh nghiệm khi tách hạt bắp? (cô hướng dẫn trẻ cách tách

hạt bắp).

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

NUMBERS & COLORS

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và gọi đúng các số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh 

- Trẻ nhận biết và gọi đúng một số màu cơ bản: red, blue, yellow, green, black, white 

-  Hiểu yêu cầu đơn giản bằng tiếng Anh: “Show me…” “What color is it?”

- Kỹ năng nghe - hiểu: nghe và nhận biết đúng từ 

- Kỹ năng nói: phát âm rõ, nói được từ đơn và câu ngắn 

- Kỹ năng phản xạ nhanh: nghe → chỉ → nói 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, tự tin trả lời, hợp tác với cô và bạn

1.2. Chuẩn bị

- Máy tính + phần mềm FutureLang 

- Nhạc bài hát tiếng Anh (Hello song, Colors song)

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô mở nhạc: “Hello everyone!!!”

- Cô hỏi: “How are you today?” 

- Cô: “Great!!!” 

 Cô dẫn vào bài: “Let’s count together!”

- Cô giơ tay đếm: “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” 

- Cho: Cả lớp đếm, cá nhân đếm 

2. Nội dung:

* Hoạt động 1: FutureLang – Vocabulary 

- Cô mở phần Numbers trên FutureLang trên màn hình hiện số cô hỏi: “What number is it?” 
- Cô: Cho cả lớp lặp lại 

- Gọi cá nhân 

- Cô tăng mức: “Let’s count fast!” →  Trẻ đếm nhanh

“Let’s count slowly!” → Trẻ đếm chậm

- Cô mở phần Colors cô hỏi: “What color is it?” 

- Cô cho lặp lại 2–3 lần

-Tương tác thực tế: cô nói: “Show me something red!” 

- Cô: “Good job!  Cô làm tương tự: Blue, Yellow, Green 

* Hoạt động 2: Trò chơi

- Game 1: Show me
- Cô nói: “Show me number 5!”  “Show me blue!” 
- Cô nhận xét: “Very good!”  “Try again!” 

- Game 2: Quick reaction

- Cô nói nhanh: “Red!” “Seven!” 

- Trẻ phải phản xạ nhanh

- Tạo không khí: “Nhanh lên!” “Ai nhanh nhất?” 

- Game 3: Find and touch

- Cô: “Touch number 3!” “Touch yellow!” 

3. Kết thúc 

- Cô: “Today we learned numbers and colors!” 

-  Hỏi lại: “What color is it?”  “What number is it?” 

- Cho trẻ hát: “Goodbye song” 

-  Cô: “Goodbye everyone!” 
	- Trẻ: “Hello teacher!”

- Trẻ: “I’m fine / I’m happy” 

- Trẻ: “Three!”/ “Seven!” 

- Trẻ: “Red!” /“Blue!” 

Trẻ tìm đồ màu đỏ

- Trẻ: Chỉ vào màn hình hoặc đồ vật 

- Trẻ:

“Goodbye teacher!”


2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan. Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương: “Quê hương của con ở đâu?” “Ở quê con có những gì?” (cánh đồng, con sông, núi, biển…) “Con thích điều gì nhất ở quê hương mình?” 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi chơi ở quê, về thăm ông bà, những món ăn đặc trưng của quê hương.

- Lồng ghép giáo dục: Biết yêu quý quê hương, giữ gìn môi trường sạch đẹp Không vứt rác bừa bãi. Biết lễ phép, kính trọng người lớn.

- Hoạt động góc Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương (cánh đồng, ngôi nhà, lá cờ…) 

+ Góc phân vai: Chơi gia đình, Người bán hàng quê

+  Góc xây dựng: Xây “làng quê”, “ngôi nhà”, Xây đường làng, cầu, ao cá

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về quê hương, đất nước, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ:  Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ, đếm số bạn ăn cơm tại lớp 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn 

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 

- Động tác:

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC:

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

 HĐGD STEAM: Làm nón lá
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- S: Khoa học: Nhận biết được tên gọi đặc điểm, cấu tạo, công dụng của chiếc nón lá; Hiểu được nón lá là một biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam.

- T: Công nghệ: Nêu được các bước (quy trình) sử dụng các nguyên vật liệu, dụng cụ để tạo ra được chiếc nón; Gọi tên được các bộ phận chính của nón: Vành nón, chóp nón, quai nón.
- E: Kỹ thuật: Trẻ biết cách xây dựng ý tưởng thiết kế; biết cách phối hợp kỹ năng cắt, dán, gấp, ghép hình để tạo ra sản phẩm mô phỏng nón lá.

- A: Nghệ thuật: Biết cách vẽ trang trí, dán hoa, lá, tô màu,...để tạo ra sự sáng tạo cho chiếc nón theo sở thích; Nhận ra vẻ đẹp của chiếc nón lá được thiết kế, trang trí hoàn thiện; Thể hiện được ý kiến cá nhân bằng lời nói về cái đẹp, sự hài hoà, cân đối của sản phẩm. 

- M: Toán: Trẻ biết cách đo và nói lên kết quả đo; Nhận biết và phân biệt được các biểu tượng về dạng hình tròn, hình tam giác; to, nhỏ, dài, ngắn; ít, nhiều.

II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
- Video quá trình làm nón. Sân khấu múa bóng.

- Nhạc bài: Một thoáng quê hương; Quê hương tươi đẹp; Quê hương.

- Bàn cho trẻ theo các nhóm để trẻ hoạt động (đủ cho 3 nhóm).

2. Đồ dùng của trẻ:
- Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ…

- Kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng

- Bút dạ, giấy vẽ thiết kế theo các nhóm 1, 2, 3. 

- Giá để bản thiết kế. Bàn để trưng bày sản phẩm.

III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Đặt vấn đề 
- Xin chào mừng tất cả các bé đến với lớp học vui vẻ ngày hôm nay.

- Các con ơi! Hôm nay cô mang đến cho lớp mình một điều bất ngờ đấy, các bạn thử đoán xem điều bất ngờ ấy là gì ngay sau đây xin mời các bạn cùng hướng lên phía trung tâm của lớp học nào.

- Cô phụ xuất hiện múa bóng 1 đoạn trong bài hát “Quê tôi”.

 - Các con vừa được xem hình ảnh gì, trong bài múa diễn viên múa đã sử dụng đạo cụ gì để múa?
- Để biết có đúng là cái nón hay không, chúng ta hãy cùng mời sự xuất hiện của diễn viên bí ẩn nào.

- Cô xin chào các bạn.

- Các bạn ơi! Cô đã sử dụng đạo cụ múa gì đây?

- Các bạn đã đoán đúng rồi đấy, cô sử dụng đạo cụ múa là chiếc nón đấy.

- Các bạn ơi chiếc nón dùng để làm gì?

=> Đúng rồi đấy, chiếc nón không những được dùng để múa mà còn dùng để đội đầu, che nắng, che mưa. Thế nhưng khi chiếc nón được kết hợp với tà áo dài của người phụ nữ VN sẽ tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ đẹp hợ đấy. 

=> Vậy các con đã đoán được chủ đề của buổi học hôm nay là gì chưa?

- Mời ý kiến của các con?

- Cô thấy các bạn đều có một ý tưởng riêng về chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay của chúng mình là “Làm nón lá”.

2. Hoạt động 2: Khám phá kiến thức 

- Bây giờ chúng mình hãy nhắm mắt lại và xem hôm nay cô lực còn mang đến cho chúng mình điều bất ngờ gì nữa nhé

- Một, hai, ba

+ Gì đây các con? 

- Các con ơi, đây là chiếc nón lá, trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc nón, chúng ta hãy cùng cảm nhận về chiếc nón này nhé (cho trẻ sờ, đội thử)

- Cô trò chuyện cùng trẻ.

+ Nón lá có những đặc điểm nào? 

- Các con hãy cùng suy nghĩ và đoán cho cô xem nếu như không có quai nón thì điều gì sẽ xẩy ra?

- Đây là chiếc nón có chóp nón, thân nón, vành nón, quai nón để chúng mình đội nón khỏi bị bay. Chiếc nón này được làm bằng lá có màu trắng, chóp nón nhọn, vành nón rộng. 

+ Vậy để hoàn thành được chiếc nón này chúng mình cần sử dụng đến nguyên vật liệu gì? 

+ Giờ học hôm nay cô cũng chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều nguyên vật liệu và đồ dung ở xung quanh lớp học của chúng mình, bây giờ chúng mình hãy đi xem cô đã chuẩn bị cho chúng mình những nguyên vật liệu và đồ dung gì nhé.

=> Cô chốt lại: cô cũng chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều nguyên vật liệu và đồ dùng làm nón lá: bìa, một số loại lá, kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Trước khi làm nón lá chúng mình phải làm gì?

3. Hoạt động 3: Lập kế hoạch, thiết kế 

- Để làm được nón lá chúng mình đưa ra những tiêu chí gì?

- Giờ học hôm nay cô chia lớp thành 3 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm sẽ về cùng nhau suy nghĩ, thảo luận để vẽ bảng thiết kế để chúng mình làm ra chiếc nón đúng với bản thiết kế của chúng mình vừa vẽ. Chúng mình nhớ khi vẽ bản thiết kế phải có chóp nón, có thân nón, có vành nón và quai nón. Ngoài ra các con có thể vẽ thêm một số họa tiết để cho chiếc nón của chúng mình thêm đẹp hơn. Các con đã sẵn sàng chưa? (Trẻ về nhóm và lên ý tưởng mà trẻ sắp làm, nguyên liệu, cách làm).

(Cô lắng nghe và góp ý với ý tưởng cho trẻ)

- Cô mời từng nhóm lên trình bày ý tưởng thiết kế của mình. 

=> Các con ơi vừa rôi cô đã được lắng nghe ý tưởng thiết kế chiếc nón đến từ 3 nhóm cô thấy mỗi nhóm đều có ý tưởng thiết kế và làm ra những chiếc nón khác nhau, từ những nguyên vật liệu khác nhau. 

- Vậy chúng mình đã sẵn sàng để thể hiện ý tưởng thiết kế chiếc nón của nhóm mình chưa nào?
4. Hoạt động 4: Thực hành và thử nghiệm 

- Trước khi chúng mình về nhóm để thể hiện ý tưởng thiết kế và làm chiếc nón. Cô muốn hỏi chúng mình cần chú ý điều gì? 

- Đúng rồi chúng mình được sử dụng kéo rất là nhiều chúng mình sử dụng thật cẩn thận, giữ gìn môi trường lớp học, những băng dính 2 mặt bóc ra các con bỏ vào rổ cẩn thận. Cô chúc các con làm ra những chiếc nón thật đẹp và sang tạo. 

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm.

- Cô gợi ý các nguyên vật liệu để làm nón lá: Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ, kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Cho trẻ thực hiện làm nón lá.

(Cô quan sát, gợi ý cho trẻ cách làm, động viên khích lệ trẻ, nhắc trẻ sử dụng kéo… đảm bảo an toàn)
- Cô quan sát thấy các nhóm đã làm xong sản phẩm của mình rồi, vậy xin mời các nhóm hãy nhanh tay mang những chiếc nón của mình lên trưng bày.

5. Hoạt động 5: Trình bày và hoàn thiện sản phẩm

- Cô cho trẻ ngồi về theo tổ của mình

- Cho trẻ quan sát và lắng nghe các nhóm giới thiệu về chiếc nón lá của mình.

- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.

+ Cô mời chia sẻ của nhóm 1

+ Có bạn nào đặt câu hỏi cho nhóm bạn không nhỉ? (cô chú ý quan sát và xử lý tình huống )

+ Cô mời chia sẻ của nhím 2

- Khi nhóm giới thiệu xong mời các nhóm đặt câu hỏi.

+ Cô mời chia sẻ của nhóm 3

- Khi nhóm giới thiệu xong mời các nhóm đặt câu hỏi.

- Vừa rồi cả 3 nhóm đã có ý tưởng thiết kế và làm ra chiếc nón của mình vậy cô muốn hỏi cả 3 nhóm: Các nhóm ơi chúng mình đã có ý tưởng thiết kế và làm ra chiếc nón của mình có gì thay đổi không?

- Vậy khi chúng mình làm được những chiếc nón như vậy chúng mình cảm thấy như thế nào?

=> Giáo dục: Biết giữ gìn sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu. Yêu quê hương, đất nước, luôn trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bây giờ cô sẽ sử dụng những chiếc nón này cho các con biểu thời trang đấy.

- Cô mời các diễn viên nhí lên sân khấu nào.

+ Màn trình diễn đầu tiên là ….. với tà áo dài thướt tha và chiếc nón làm từ lá mít 

- Tiếp theo là với chiếc nón mang tên bài thơ….

- Các diễn viên nhí đang tiếp cận sân khấu với thông điệp “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi”
3. Kết thúc: Màn trình diễn thời trang trên nền nhạc “Một thoáng quê hương” đến đây đã kết thúc bài học hôm nay rồi luôn kính chúc các cô luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, xinh đẹp và công tác tốt, chúc các luôn chăm ngoan học giỏi, xin chào và hện gặp lại.
	 

- Trẻ vỗ tay.

- Trẻ chú ý xem cô biểu diễn.

- Múa bóng ạ.

- Dùng chiếc nón để múa ạ.

- Diễn viên bí ẩn xuất hiện.

- Trẻ vỗ tay, chào đón cô

- Chiếc nón ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Để che nắng che mưa, để trang trí ạ.

- Để làm đạo cụ biểu diễn văn nghệ ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Rồi ạ

- Làm nón lá ạ

- Thiết kế cái nón ạ

- Tạo cái nón ạ

- Trẻ quan sát, sờ, đội thử chiếc nón.

- Trẻ nhắm mắt

- Chiếc nón ạ.

- Trẻ xem video.

+ Có chóp nón, thân nón, vành nón và quai nón ạ.

+ Nón màu trắng, chóp nón nhọn, có quai nón ạ (3 trẻ trả lời)

- Nón sẽ bị bay ạ (2 trẻ)

- Trẻ lắng nghe

- 2 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

+ Trẻ thăm quan và kể tên các nguyên vật liệu: Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ…kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Trẻ lắng nghe.

- Phải lập bảng thiết kế ạ.

- Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.

- Đội được và đẹp ạ

- Đẹp và đội được ạ 

- Trẻ về 3 nhóm thảo luận và vẽ bản thiết kế theo ý tưởng của nhóm mình.

- Đại diện từng nhóm lên trình bày thiết kế của mình.

- Trẻ lắng nghe

- Sử dụng kéo cẩn thận, giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ ạ.

- Trẻ chú ý lắng nghe và lên lấy đồ dùng về nhóm để thực hiện.

- Cả nhóm sẽ làm chung 1-2 chiếc nón giống bản thiết kế của nhóm mình.

- Trẻ thực hiện làm chiếc nón lá.

- 3 nhóm mang nón lá của nhóm mình lên trưng bày.

- Trẻ về chỗ ngồi

- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe

- Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của mình.

+ Nhóm 1: Nhóm của con làm chiếc nón từ lá dùa, có chóp nón, thân nón, vành nón, có quai nón. Con làm nón bằng lá dừa, con lấy băng dính 2 mặt dán vào lá sau đó dán vào khung nón, con dán vành nón vào khung nón, dán chop nón, con dán quai nón, sau đó con dán bông hoa trang trí cho đẹp. Con đặt tên cho chiếc nón lá của con là “Chiếc nón quê hương”

- Nhóm 2: Con xin giới thiệu các cô và các bạn nón lá của con là làm bằng lá mít, con lấy băng dính 2 mặt dán vào lá sau đó dán vào khung nón, nón có chop nón, thân nón, có vành nón, có quai nón. Con đặt tên cho chiếc nón của con là “Nón lá Việt Nam” ạ

- Nhóm 3: Con xin giới thiệu với các cô và các bạn, nhóm con làm nón từ lá chuối con lấy bang dính 2 mặt dán vào lá rồi dán lên khung nón. Có chóp nón, khung nón, vành nón, có quai nón ạ. Con đặt tên cho sản phẩm của mình là “Chiếc nón bài thơ” ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời.

- Rất là vui ạ

- Rất hạnh phúc ạ.

- Trẻ lắng nghe. 

 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ tập trung lên sân khấu

- Trẻ tham gia trình diễn

- Trẻ tiến vào sân khấu.

- Trẻ  vận động nhịp nhàng.

- Trẻ chào các cô giáo.




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ cắt tỉa cây cảnh

1.1. Yêu cầu

-  Trẻ biết dùng kéo cắt tỉa cây cảnh cùng cô. Trẻ chơi trò chơi hứng thú thành thạo. Trẻ biết xếp chữ cái và số bằng hạt na, sỏi cuội, vẽ phong cảnh quê hương bằng phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
- Rèn cho trẻ kĩ năng lao động vệ sinh cho trẻ.

- GD trẻ chăm sóc và bảo vệ cây cảnh.

1.2. Chuẩn bị:

- Sân bằng phẳng, sạch sẽ an toàn cho trẻ.

- Kéo, rổ, bóng, dây thừng, phấn, hạt na, sỏi cuội, đồ chơi ngoài trời.

1.3. Tiến hành

- Trẻ hát “Em yêu cây xanh”, cho trẻ kể tên 1 số loại cây cảnh có trong trường của mình.

- Gợi mở trẻ quan sát những cây cảnh cần được cắt tỉa lá.

- Cô làm mẫu cách cắt tỉa vừa làm cô vừa hướng dẫn trẻ.

- Trẻ thực hiện cầm kéo cắt tỉa lá cây cảnh cho đẹp. Cô giúp đỡ trẻ lúng túng.

- Nhận xét động viên trẻ.

2. TCVĐ: Tung bóng

3. Chơi tự do
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Cửa hàng bán đặc sản quê hương; 

-  Góc xây dựng: xây dựng công viên

- Góc nghệ thuật: vẽ về chủ đề quê hương.

- Góc học tập: xem tranh ảnh về các làng quê Việt Nam. 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Đọc thơ cho trẻ nghe “Về Quê”

+ Có bao giờ các con về quê chơi chưa? Quê con ở đâu? 
+ Quê con có những gì?

+ Khi được về quê chơi con cảm thấy như thế nào?

+ Có bài thơ về quê hương, con nhớ bài thơ gì không?

- Cô đọc một lần (diễn cảm)

+ Cô vừa đọc bài thơ gì? 
+ Của tác giả nào? 
+ Bài thơ nói về điều gì?

+ Đoạn đầu bài thơ nói em bé về quê làm gì?
+ Được gặp ai?

+ Em bé được lên rẫy, bơi, câu cá...em cảm thấy như thế nào?

+ Buổi tối em bé làm gì? 
+ Ông kể cho bé nghe câu chuyện gì?

+ Trong lúc ông kể chuyện cho bé nghe thì bà làm gì?

2. Cho trẻ chơi tự do

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương: “Quê hương của con ở đâu?” “Ở quê con có những gì?” (cánh đồng, con sông, núi, biển…) “Con thích điều gì nhất ở quê hương mình?” 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi chơi ở quê ,về thăm ông bà , những món ăn đặc trưng của quê hương.

- Lồng ghép giáo dục: Biết yêu quý quê hương, giữ gìn môi trường sạch đẹp Không vứt rác bừa bãi. Biết lễ phép, kính trọng người lớn.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ:  Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ, đếm số bạn ăn cơm tại lớp 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn 

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 

- Động tác:

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

1.  Yêu cầu:

1.1. Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m. Trẻ biếi ích lợi của việc tập thể dục.  Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

1.2. Kỹ năng: Rèn tính khéo léo cho trẻ, kĩ năng ném và bắt bóng.

1.3. Thái độ: Trẻ tích cực tham gia luyện tập và chơi trò chơi. Mạnh dạn tham gia và giữ đúng luật chơi.

2. Chuẩn bị:

2.1. Chuẩn bị cho cô:

- Đàn ghi nhạc bài “Em yêu trường em” “tạm biệt búp bê”.

- Sân tập thoáng, trang phục cô và trẻ gọn gàng.

- 1 số đồ dùng học tập, bóng, rổ đựng bóng

2.2. Chuẩn bị cho trẻ:
- 20 quả bóng. Rổ đựng bóng

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ trò chuyện về lớp học của mình

- Cô giới thiệu về trường tiểu học

- Cho trẻ chơi trò chơi “oăn tù tì”, mỗi lần chơi cô đưa ra một đồ dùng học tập cho trẻ nói tên, công dụng của đồ dùng đó.

- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở,dụng cụ học tập

2. Nội dung: 

* HĐ 1. Khởi động:

 Cô cho cháu làm đoàn tàu đi theo các kiểu chân hát bài hát “Tạm biệt búp bê” sau đó đứng về đội hình hai hàng dọc .
* HĐ2. Trọng động:

 BTPTC: Trẻ tập lần lượt các động tác  theo nhịp bài hát “Em yêu trường em”:

 - Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao (3lx8n).
 - Bụng: Ngồi duỗi chân, quay người sang bên 90 độ (2lx8n).

- Chân: Đứng đưa chân ra trước, lên cao (3lx8n).
 - Bật: Bật tại chỗ (2lx8n).

 VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m:

- Cô hỏi trẻ trường tiểu học có gì?

- Các con có muốn cùng các anh chị chơi ném và bắt bóng không?

-  Cô làm mẫu:

 - Cô giới thiệu tên bài tập, cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa phân tích động tác: Cô đến vạch kẻ lấy bóng, cầm bóng bằng hai tay, cô lấy đà tung bóng cho bạn ở bên kia, sau đó cô đón bắt bóng bằng hai tay khi bạn bên kia ném bóng trở lại.

- Cô cho 2 trẻ khá lên thực hiện mẫu lại.

* HĐ 3:  Trẻ thực hiện: 

- Trẻ thực hiện lần 1: Cô cho thứ tự từng trẻ thực hiện 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

+ Luyện tập và củng cố: mời từng tổ lên thực hiện.

- Hai đội thi đua: Đội nam và đội nữ. Đội nào có nhiều bạn thực hiện tốt thì đội đó chiến thắng.

- Cô khen động viên trẻ.

* Trò chơi: Nhảy lò cò.

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi. Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

* HĐ 3: Hồi tĩnh: 
- Các con vừa đi thăm quan trường tiểu học, bây giờ các con cùng đi bộ về lớp của mình nhé.

3.Kết thúc:  Cô cho trẻ vung tay, hít thở đi nhẹ nhàng theo nhịp bài hát “em yêu trường em”.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ hứng thú chơi.

- Trẻ đi, chạy nhẹ nhàng, đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý quan sát cô tập mẫu- Hai trẻ lên tập mẫu.

- Trẻ thực hiện 2 – 3 lần.

- Trẻ tập và thi đua theo tổ.

- Trẻ chơi 3-4 lần.

- Trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.

- Trẻ hát ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCCĐ: Khám phá sự bốc hơi của nước đá.

1.1. Yêu cầu:

- Trẻ biết được nếu để nước đá ở ngoài nhiệt độ bình thường thì nước đá sẽ bốc hơi tan ra thàng nước lỏng.

- Trẻ biết phải để nước đá ở nhiệt dưới 0oc mới giữ nước đá ở trạng thái rắn.

- Giáo duc trẻ chú ý trong giờ học, có tinh thần thi đua.

1.2. Chuẩn bị:

- Cốc, nước đá viên. Một số tấm bìa nhựa.
1.3. Tiến hành:

- Cả lớp đọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”.

- Các con vừa đọc bài thơ nói đến những nghề gì?

- Các con kể xem trong xã hội có những nghề gì?

- Các con giỏi lắm, bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nói về nghề thày thuốc, đó là TC gì?

- Các con cùng nhau tìm hiểu về sự bốc hơi của nước đá nhé!

- Trước tiên cô sẽ để cục nước đá vào cốc, sau đó để tấm bìa nhựa đậy kín lại. Sau một thời gian trẻ quan sát thấy phía dưới tấm nhựa có những giọt nước đọng lại. Đó là sự bốc hơi và ngưng tụ của nước đá. Để một thời gian nữa thì bên trong nước đá sẽ tan thành nước lỏng.

- Nếu ta đem nước lỏng này để vào bên trong tủ lạnh thì nước đó sẽ trở lại thành nước đá.

- Trẻ thực hiện. Cô quan sát giúp trẻ nhận biết sự bốc hơi và ngưng tụ.

2. Trò chơi: Rồng rắn lên mây.

3. Chơi tự do

IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Cắt tỉa cây cảnh

1. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi của hoạt động cắt tỉa lá. Trẻ biết được đồ dùng cần thiết cho hoạt động: tạp dề, khay, đĩa, kéo. 
- Trẻ biết được quy trình các bước thực hiện hoạt động cắt tỉa lá.

- Phát triển khả năng phối hợp giữa mắt và tay, kiểm soát vận động của các cơ ngón tay. 
- Tăng khả năng tập trung, quan sát và ghi nhớ. 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, yêu cây xanh và yêu thích lao động. 

2. Chuẩn bị:

- Tạp dề, kéo, đĩa để kéo, rổ để lá héo

3. Hướng dẫn:

- Cô cho trẻ quan sát cây cần được tỉa, chọn ra chiếc lá cần cắt (lá vàng, cành gãy) tay trái cầm nhẹ một phần của chiếc lá khẽ kéo nghiêng để nhìn thấy cuống lá. 

- Tay phải cầm và mở 2 tay cầm kéo, đồng thời lưỡi kéo mở. Luồn kéo để cuống lá vào giữa 2 lưỡi kéo. Tay cầm kéo chụm lại đồng thời 2 lưỡi kéo chụm lại. Cuống và lá vàng đã được cắt. 

- Đặt lá vàng được cắt vào rổ đã được chuẩn bị.

- Cô cho trẻ thực hiện 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

a.Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết chào hỏi lễ phép ông bà , cha mẹ cô giáo.

- Trẻ biết kính trọng ông bà, cha mẹ, cô giáo, biết yêu quý bạn bè.

-Trẻ thể hiện được tình yêu thương qua lời nói, nhận biết được tình thân qua hành động, cử chỉ

b. Chuẩn bị:

- Máy tính: Nhạc bài hát “Chim vành khuyên”

- Nội dung truyện : “ Chó con đi học lễ giáo”

c. Tiến hành:

- Cô và trẻ hát bài hát “Chim vành khuyên” và trò chuyện với trẻ

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát bạn Chim vành Khuyên đã biết chào những ai?

+ Các con đi học các con chào ai?

+ Chào hỏi người lớn, mời người lớn trước khi ăn là các hành động thể hiện sự lễ phép với mọi người. Hôm nay cô cùng các con sẽ học bài Lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

- Vậy như thế nào được gọi là lễ phép, thế nào được gọi là không lễ phép thì các con cùng ngồi ngoan lắng nghe cô kể câu truyện 

+ Cô vừa kể con nghe câu truyện gì?Trong câu truyện có những nhân vật nào?

+ Trong hai chú Chó, chú Chó nào ngoan hơn, lễ phép hơn. Chú Chó nào chưa lễ phép?

+ Bài học đầu tiên mà thầy Gấu dạy cho 2 Chó con điều gì?

+ Chó em mỗi khi nói chuyện với thầy Gấu đã thể hiện lễ phép như thế nào?

+ Chó anh mỗi khi nói chuyện với thầy Gấu đã thể hiện lễ phép như thế nào?

+ Khi các con nói chuyện với cô các con cần nói thế nào cho lễ phép , lịch sự?

=> Cô chính xác: Các con ạ! Chó anh khi nói chuyện với thầy Gấu, không thưa, không dạ, không thèm chào hỏi thầy Gấu, như vậy là chưa lễ phép, chưa ngoan.Còn Chó em khi nói chuyện với thầy Gấu luôn nói từ dạ, dạ thưa, dạ vâng, như thế Chó em rất là ngoan ngoãn, lễ phép và lịch sự đấy!

- Còn khi các con nói chuyện với người lớn như: ông , bà, ba, mẹ, cô giáo…các con nhớ nói từ “dạ”hoặc “dạ vâng ạ”.Những lời nói đó thể hiện các con là những em bé ngoan, lễ phép và các con sẽ được mọi người yêu thương quý mến.

- Trước khi đi học các con phải chào hỏi mọi người trong nhà và sau khi đi lớp về cũng phải chào hỏi mọi người.

- Khi đến lớp thì các con phải chào cô, chào các bạn  và khi các con đi về các con cũng luôn nhớ phải chào cô,các bạn.

* Cho trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình và tạo tình huống hướng dẫn trẻ chào đúng cách.

- Khi gặp ông bà lớn tuổi thì các con chào: Con chào ông ạ!, Con chào bà ạ!

- Khi gặp cô , chú, bác thì các con chào: Con chòa cô/bác/chú ạ!

=> Giáo dục trẻ nhẹ nhàng: Để trở thành bé ngoan, được mọi người yêu thương, khi gặp người lớn các con phải biết chào hỏi lịch sự, lễ phép và phải biết yêu thương giúp đỡ mọi người.

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về quê hương: “Quê hương của con ở đâu?” “Ở quê con có những gì?” (cánh đồng, con sông, núi, biển…) “Con thích điều gì nhất ở quê hương mình?” 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi chơi ở quê, về thăm ông bà, những món ăn đặc trưng của quê hương.

- Lồng ghép giáo dục: Biết yêu quý quê hương, giữ gìn môi trường sạch đẹp Không vứt rác bừa bãi. Biết lễ phép, kính trọng người lớn.

- Hoạt động góc Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương (cánh đồng, ngôi nhà, lá cờ…) 

+ Góc phân vai: Chơi gia đình, Người bán hàng quê

+  Góc xây dựng: Xây “làng quê”, “ngôi nhà”, Xây đường làng, cầu, ao cá

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về quê hương, đất nước, xem hình ảnh về HCM

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ:  Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ, đếm số bạn ăn cơm tại lớp 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn 

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình

1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 

- Trẻ biết Ninh Bình là quê hương trẻ đang sống, trẻ biết một số cảnh đẹp quê hương (chùa Bái đính, Tràng an, Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc Phương, đền vua Đinh vua Lê....), biết phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của quê hương.

- Trẻ hát bài có nội dung về chủ đề.

1.2. Kỹ năng: 

- Rèn sự chú ý, nghe hiểu, trả lời mạch lạc, ghi nhớ có chủ định của trẻ.

1.3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, yêu quý quê hương

2. Chuẩn bị:

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Nhạc các bài hát: Hoa lư quê hương em

- Máy vi tính hình ảnh (Tam cốc bích động, Tràng an, chùa Bái Đính, đền Đinh Lê, rừng Cúc phương ....) 

- Tranh ảnh một số địa danh của quê hương

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Giấy A4, bút chì, sáp màu, giá treo tranh

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: 

- Trẻ hát bài “Hoa lư quê hương em”

- Trò chuyện với trẻ: 

+ Bài hát nói về quê hương nào?

+ Trong bài hát nhắc đến những địa danh nào của Ninh Bình?

+ Các con được đến thăm quan những địa danh đó chưa?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, và giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hoá dân tộc.

2. Nội dung:

* HĐ 1: “Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình”
- Mời trẻ kể về quê hương Ninh Bình mà trẻ biết:

- Bật máy vi tính có một số hình ảnh về (Tam cốc bích động, Tràng an, chùa Bái Đính, đền Đinh Lê...) Trẻ quan sát trên màn hình. Gợi mở đàm thoại: 

+ Đây là hình ảnh gì?

+ Núi Thuý sông Vân nằm ở đâu?

- Cô giới thiệu về Núi Thuý, sông Vân

- Còn đây là danh lam thắng cảnh nào của Ninh Bình chúng ta?

+ Khi đi du lịch Tràng an chúng mình đi bằng gì?

+ Tam cốc bích động nằm ở xã nào .... ?

- Chúng mình đã được bố mẹ cho đi tham quan những danh lam thắng cảnh nay chưa?

- Các bạn thấy những nơi ấy có đẹp không?

- Ngoài các địa danh trên, Ninh Bình còn có những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử nào khác?
- Cô nhấn mạnh: Ninh Bình có rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn khách đi đu lịch, lễ hội truyền thống, món ăn đặc sản của quê hương vì thế Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch

+ Cô giới thiệu 1 số hoạt động thường diễn ra ở các khu danh lam thắng cảnh của Ninh bình

- Giáo dục trẻ: bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh của quê hương

- Hát vận động bài “Hoa lư quê hương em”

*HĐ 2: Luyện tập

- Trò chơi 1 “về đúng địa danh”

+ Cách chơi: vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “về đúng địa danh” cô nói địa danh nào thì trẻ chạy nhanh về địa danh đó.

- Trò chơi 2: Vẽ cảnh đẹp quê hương

+ Cách chơi: Cho mỗi trẻ 1 tờ giấy A4, trẻ về bàn thể hiện ý tưởng của mình qua sản phẩm tranh. Cô nhận xét động viên trẻ.

3: Kết thúc:

 Tặng chuyến thăm quan Tam cốc Bích động
	- Cả lớp hát

- 3- 4 trẻ kể

- Hoa Lư

- Cố đô Hoa Lư, Tam cốc Bích Động, động Thiên Tôn

- Trẻ chú ý lắng nghe

- 5- 7 trẻ kể về Ninh Bình

- Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi của cô

- Tràng An

- Bằng thuyền

- Nhà thờ đá Phát Diệm, suối nước nóng Kênh Gà, khu bảo tồn thiên nhiên vân Long...

- Chú ý lắng nghe

- Cả lớp hát vận động

- Cả lớp cùng chơi 2- 3 lần

- Trẻ thi đua vẽ tranh đẹp

- Hát “Hoa lư quê hương em”

ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

1. HĐCMĐ Làm đồ chơi yêu thích từ lá cây.
1.1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng lá cây để làm ra các đồ chơi khác nhau từ lá cây, biết chơi TC

- Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động

1.2. Chuẩn bị: Địa điểm, lá cây, hột hạt, giấy, phấn,....
1.3. Tiến hành

- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ.

- Cho trẻ hát và đi ra ngoài với bài hát "Cả nhà thương nhau ". 

- Các con thấy hôm nay khu vực mà cô và các con đang đứng có gì?

- Các  con hãy nhặt lấy những chiếc lá đó mang về đây nào?

- Với những chiếc lá này các con muốn chơi trò chơi gì?

- Hôm nay cô sẽ cùng các con  làm nhiều đồ chơi  từ những chiếc lá này nhé?- Cô làm mẫu một số đồ chơi từ lá cây như: Con trâu, con mèo, cái kèn, đồng hồ.... cho trẻ quan sát.
-  Cho 1 -2 trẻ làm  thử. Cô quan sát và giúp trẻ thực hiện cho đúng.

-  Cho trẻ về chiếu làm theo nhóm. Cô quan sát và giúp đỡ trẻ  yếu.

=> Khen ngợi động viên trẻ. Giáo dục trẻ biết yêu thích các đồ chơi tự tạo và có ý thức giữ gìn đồ chơi khi chơi.

2. TCVĐ: Lượn vòng rồng rắn

3. Chơi tự do 

IV. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán đặc sản quê hương; 

-  Góc xây dựng: xây dựng công viên

- Góc nghệ thuật: vẽ về chủ đề quê hương.

- Góc học tập: xem tranh ảnh về các làng quê Việt Nam. 

V.HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc. Phiếu bé ngoan

- Vị trí hoạt động. Trang phục gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn. Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt. Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan. Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gang. Đầu tóc gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. Trả trẻ đúng giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
